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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đồ gỗ phong thủy Tiến Thịnh Đại diện: 

Tiến Thịnh
	Thị trấn Văn Điển, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội

ĐT: 0986.191.919
	Chuyên cung cấp các sản phẩm đồ gỗ. 

Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 

	2
	Cơ sở mỹ nghệ Đỗ Văn Sơn
Đại diện: 

Đỗ Văn Sơn
	Xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, Hà Nội

ĐT: 0983.547.308
	Chuyên cung cấp các sản phẩm lược sừng, sơn mài… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 

	3
	Công ty cổ phần thương mại An Gia Food
Đại diện: 

Nguyễn Thị Lệ
	Xã Cao Viên, huyện Thanh Oai,  Hà Nội

ĐT: 0967.892.328
	Chuyên cung cấp ô mai Bách Hương Xuân. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.    

	4
	Công ty cổ phần tập đoàn Nam Nhất
Đại diện: 

Lê Lam Trường
	Xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ,  Hà Nội

ĐT: 0912.088.882
	Chuyên cung cấp cốt phở gà, cốt phở bò, phở sốt vang ăn liền. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty cổ phần sữa chị vàng Ba Vì 

Đại diện: 

Phạm Thị Thanh Huyền


	Xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0969.507.145


	Chuyên cung cấp sữa tươi, các sản phẩm chế biến từ sữa. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Cơ sở chăn nuôi Nguyễn Hòa Thuận

Đại diện:

Nguyễn Hòa Thuận
	Thôn Vĩnh Hạ, xã Khai Thái, huyện Phú Xuyên, Hà Nội

ĐT: 0399.994.126
	Chuyên cung cấp trứng gà. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hợp tác xã làng nghề truyền thống cốm Mễ Trì 

Đại diện: 

Ngô Thị Thức
	Số nhà 46, ngõ 10, Đại Lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0979.078.286


	Chuyên cung cấp xôi cốm hạt sen Ngô Thức. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty Cổ phần nghiên cứu chế biến nông sản, thực phẩm công nghệ cao Vạn An

Đại diện:

Nguyễn Thị Thanh Hằng
	Số 15, ngõ 117 Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội

ĐT: 0243.857.0659
	Chuyên cung cấp đông trùng hạ thảo. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ sản xuất

Đại diện: Nguyễn Vũ Hà


	Thôn Phúc Thụy, xã Tân Ước, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0974.479.053


	Chuyên cung cấp giò lợn, chả lợn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Bùi Văn Tăng
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0934.481.020


	Chuyên cung cấp bún. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.



	3
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Lưu Bá Đông
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0987.732.677

	Chuyên cung cấp bánh cuốn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ sản xuất

Đại diện: 

Bùi Văn Quý
	Thôn Thanh Lương, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0963.969.973
	Chuyên cung cấp bánh cuốn. Thị trường tiêu thụ rộng khắp huyện Thanh Oai và một số khu vực lân cận.
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 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hà
	Thôn Sơn Hà, xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0963.044.290


	Chuyên cung cấp vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: Nguyễn Thị Hồng 
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.721.982


	Chuyên cung cấp cám gia súc, gia cầm các loại, phục vụ địa bàn huyện Hoài Đức và một số khu vực lân cận.

	3
	Hộ kinh doanh

Đại diện:
Đinh Thị Thu
	Xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0985.769.701


	Chuyên cung cấp các loại hoa, cây cảnh, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh 

Đại diện: 

Nguyễn Linh Nhi
	Xã Tích Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0985.769.701
	Chuyên cung cấp các loại hoa tươi, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận. 




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 
TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	HTX chăn nuôi thủy sản Đồng Tâm 

Đại diện: 

Chu Văn Hồng 


	Xã Phú Đông, huyện Ba Vì, Hà Nội

ĐT: 0989.342.261


	Chuyên cung cấp các loại cá truyền thống, phục vụ khu vực huyện Ba Vì và các vùng lân cận.

	2
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Văn Hòa 
	Thôn Tiền Lệ, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0985.815.892


	Chuyên cung cấp trứng gà, phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và các vùng lân cận. 

	3
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Cao Bẩy
	Thôn Yên Thái, xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 02433.845.680


	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.



	4
	Hộ chăn nuôi

Đại diện: 

Nguyễn Vinh Mai
	Thôn Minh Hợp 3, xã Minh Khai, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0363.895.277       


	Chuyên cung cấp lợn thịt, phục vụ khu vực huyện Hoài Đức và các vùng lân cận.




NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Hưng Cúc
Đại diện: 

Lý Thái Hưng
	Cụm CN Xuân Quang, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0227.3795.777
	Chuyên cung cấp các loại thóc, gạo phục vụ nội tiêu và xuất khẩu. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	2
	Công ty TNHH MTV Kinh doanh lương thực ThaiBinh Seed
Đại diện:
Phạm Văn Hoàn
	Số 36 phố Quang Trung, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0948.086.808
	Chuyên cung cấp các loại gạo tẻ và gạo nếp. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.    

	3
	Công ty TNHH Thực phẩm Bảo An T & V 
Đại diện:

Hoàng Văn Vượng
	Xã Song An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

ĐT: 0984.221.233
	Chuyên cung cấp giò, chả, xúc xích, giăm bông… Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   

	4
	Công ty TNHH Sản xuất và chế biến thủy hải sản số 06

Đại diện:

Bùi Văn Khoái
	Xã Nam Cường, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình
ĐT: 0977.922.019

	Chuyên cung cấp nước mắm. Sản phẩm đã được chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.   



Dự báo











